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BÀI 1: NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHI LOÀI THƯỜNG GẶP TRONG HAI NGÀNH TẢO MẮT (EUGLENOPHYTA) VÀ NGÀNH TẢO LAM (CYANOPHYTA)        
5 tiết
	Hình thức day- học
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu người học chuẩn bị
	Ghi chú

	Thực hành
	1. Một số lưu ý khi vào phòng TH KHV: hóa chất bảo quản mẫu, sử dụng dụng cu, thiết bị trong phòng thí nghiệm.
2. Cách thu mẫu, bảo quản mẫu.
3. Cách làm tiêu bản để quan sát mẫu.

3. Nhận biết được các chi loài thường gặp trong ngành tảo mắt 
4. Nhận biết được các chi loài thường gặp trong ngành tảo lam
5.Vẽ hình các loài nói trên.
	- TH theo tổ (một nhóm được chia thành các tổ (2-3 sinh viên/1 tổ).
- Cuối buổi thực hành một số sinh viên trình bày các loài đã định danh.
	· - Đọc trước cách thu mẫu, cách bảo quản mẫu vật.

· - Đọc trước phần lý thuyết về các loài tảo thường gặp trong ngành tảo mắt và tảo lam.


	

	Tự nghiên cứu (ngoài giờ lên lớp)
	- Mặt lợi và hại của các loài tảo nhận biết được.
- Viết báo cáo theo tổ.

- Đọc trước phần lý thuyết và các loài thường gặp trong ngành tảo 2 roi
	
	
	


Bài 2   NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHI LOÀI THƯỜNG GẶP TRONG NGÀNH TẢO HAI ROI Dinophyta                                                                                         5 tiết
	Hình thức day- học
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu người học chuẩn bị
	Ghi chú

	Thực hành
	- Nhận biết được các chi loài thường gặp trong ngành tảo 2 roi.
- Vẽ hình các loài nói trên


	- TH theo tổ.
- Cuối buổi thực hành một số sinh viên trình bày các loài đã định danh trong bài học
	- Đọc trước phần lý thuyết về các loài tảo thường gặp trong ngành tảo 2 roi.
	

	Tự nghiên cứu (ngoài giờ lên lớp)
	- Mặt lợi và hại của các loài tảo nhận biết được.
- Viết báo cáo theo tổ

- Đọc trước phần lý thuyết và các loài tảo thường gặp trong bộ tảo silic Trung tâm
	
	
	


Bài 3    NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHI LOÀI THƯỜNG GẶP TRONG Ngành tảo Heterokontophyta (bộ tảo silic Trung tâm)                                                      5 tiết
	Hình thức day- học
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu người học chuẩn bị
	Ghi chú

	Thực hành
	- Nhận biết được các chi loài thường gặp trong ngành tảo Heterokontophyta bộ tảo silic trung tâm.

- Vẽ hình các loài nói trên


	- TH theo tổ.
- Cuối buổi thực hành một số sinh viên trình bày các loài đã định danh.
	- Đọc trước phần lý thuyết về các loài tảo thường gặp trong bộ tảo Silic trung tâm.

	

	Tự nghiên cứu (ngoài giờ lên lớp)
	- Mặt lợi và hại của các loài tảo nhận biết được
- Viết báo cáo theo tổ

- Đọc trước phần lý thuyết và các loài tảo thường gặp trong bộ tảo silic lông chim
	
	
	


Bài 4:  NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHI LOÀI THƯỜNG GẶP TRONG  Ngành tảo Heterokontophyta (bộ tảo silic lông chim)                                            5   tiết

	Hình thức day- học
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu người học chuẩn bị
	Ghi chú

	Thực hành
	- Nhận biết được các chi loài thường gặp trong ngành tảo Heterokontophyta bộ tảo silic trung tâm.

- Vẽ hình các loài nói trên


	- TH theo tổ.
- Cuối buổi thực hành một số sinh viên trình bày các loài đã định danh.
	- Đọc trước phần lý thuyết về các loài tảo thường gặp trong bộ tảo siclic lông chim.

	

	Tự nghiên cứu (ngoài giờ lên lớp)
	- Ưu, nhược của các loài tảo nhận biết được.

- Viết báo cáo theo tổ

- Đọc trước phần lý thuyết và các loài tảo thường gặp trong ngành tảo lục.
	
	
	


Bài 5:  NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHI LOÀI THƯỜNG GẶP TRONG NGÀNH TẢO LỤC Chlorophyta            






 5 tiết
	Hình thức day- học
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu người học chuẩn bị
	Ghi chú

	Thực hành
	- Nhận biết được các chi loài thường gặp trong ngành tảo lục

- Vẽ hình các loài nói trên


	- TH theo tổ.
- Cuối buổi thực hành một số sinh viên trình bày các loài đã định danh.
	- Đọc trước phần lý thuyết về các loài tảo thường gặp trong ngành tảo Lục
	

	Tự nghiên cứu (ngoài giờ lên lớp)
	- Ưu, nhược của các loài tảo nhận biết được.

- Viết báo cáo theo tổ

- Đọc trước phần lý thuyết và các loài tảo thường làm thức ăn cho ĐVTS
	
	
	


Bài 6: Nhận biết các loài tảo làm thức ăn cho động vật thủy sản



5 tiết

	Hình thức day- học
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu người học chuẩn bị
	Ghi chú

	Thực hành
	- Quan sát, nhận biết được các loài làm thức ăn cho đối tượng thủy sản.
	- TH theo tổ.
- Cuối buổi thực hành một số sinh viên trình bày các loài đã định danh.
	- Đọc trước phần lý thuyết về các loài tảo thường được sử dụng làm thức ăn cho ĐVTS.

	

	Tự nghiên cứu (ngoài giờ lên lớp)
	- Giải thích vì sao các loài tảo nói trên lại được cho ĐVTS dùng.

- Viết bài báo cáo theo nhóm.
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